
  CTY TNHH -TM -DV -KT THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG
   MST:  3602489993   -   web:  thegioinangluong.ai

    VP & TT Bảo hành Nha Trang: 20 Nguyễn Chí Thanh, P. Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa

Khách hàng SĐT Địa Chỉ Địa chỉ lắp đặt

Công suất lắp đặt Mái nhà Loại đồng hồ Loại hệ thống

7.0     KWp Lưu trữ 16 kWp Mái tôn 1 Pha Hybrid

No. Quy cách Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Bảo hành

620 W

6 KW

16 kWh3

Pin Lưu Trữ Lithium GG Power - Megasuper 16kWh

Bộ 1                45,000,000           45,000,000         10 năm
* Công suất: 305AH

* Điện áp hoạt động 51.2V 

* Mạch BMS quản lý dòng xạc xả

* Lắp song song tối đa đến 16 bộ
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Tấm pin

 Hệ

* Kích thước: 2.382 x 1.134 x 35mm

* Trọng lượng: 32,5kg

Hệ Inverter Hybrid SENERGY 6KW ECO, Mã SP: SE6KECO

* Công suất PV tối đa: 12kWp

* Công suất đầu ra AC định mức: 6KW

* Điện Áp Pin Lưu Trữ: 40 - 60V

* Hiệu năng chuyển đổi 98.7%

    Hotline: 1900 82 27 - 0971 991 722

 BÁO GIÁ HỆ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ngày 27/ 09/ 2026       

Mô tả sản phẩm Hình ảnh

1

Tấm Pin Solar LONGI/ ASTRO/TCL (620W)

11.0          2,400,000             

* Mặt kính cường lực

    Đ/C: 1020 Quốc Lộ 51, Tổ 20, KP2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

    VPGD: 38 Đường N6, P. Long Hưng, TP. Đồng Nai

    VP & TT Bảo hành Rạch Giá: Lô 20-13, Đường số 10, Khu TĐC An Bình, Phường Rạch Giá, An Giang

    VP & TT Bảo hành Bà Rịa Vũng Tàu: 579 Võ Thị Sáu, Xã Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

    VP & TT Bảo hành Đồng Tháp: Khu phố 8, Phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp

15 KW  Cái 1                3,500,000             

26,400,000         25 năm

15,625,000          5 năm 1                15,625,000           

3,500,000             2 năm 4
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Tủ Điều Khiển AC - DC 

* Kích thước: 600x400x200mm

* Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

* Chống Sét lan truyền  AC - DC

* ATS tự động chuyển nguồn

Vật Tư Khung Giá Đỡ Pin Mái Tôn

* Bát, Khung giá Đỡ: Thép mạ Kẽm

* Ốc siết: Inox 304

5,950,000            2 năm

* Vật liệu: Nhôm, Inox, Kẽm

* Rail, Kẹp Biên, Kẹp Giữa: nhôm KWp 7.0            850,000                



R 4.0mm Gói 1                650,000                650,000                2 năm 

B 4.0mm Gói 1                650,000                650,000                2 năm 

8 ≤ 20m Gói 1                850,000                850,000                2 năm 

9 6.0mm Gói 1                650,000                650,000                2 năm 

11 Gói 1                Miễn phí

12 Bộ 1                Miễn phí

 TỔNG          106,555,000 

            8,524,400 

Ghi chú: 115,079,400        VNĐ 

* Sản lượng điện sản xuất trung bình mỗi tháng 903.0                 KW

* Số tiền tiết kiệm dự kiến mỗi tháng giá TB 3,300     2,979,900          VNĐ sử dụng 100% lượng điện sản xuất; giá điện sinh hoạt.

* Thời gian hoàn vốn dự kiến 3.2                      Năm

* Sau 3.2    năm sản lượng điện thu được sẽ chính là nguồn thu nhập thụ động thêm của quý khách.

Lưu ý: Dữ liệu tính trên công suất thiết kế tấm pin có thể phát, thực tế có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng điện của quý khách hàng tuỳ thời điểm

* Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển tập kết vật tư đến công trình.

Trân Trọng Cảm Ơn !

CTY THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

(Ký, họ tên, đóng dấu)

* Xe cẩu, vận thang hỗ trợ thi công

Phần Mềm Hỗ Trợ Quản Lý

Hồ Sơ Pháp LÝ

6,650,000            

TỔNG SAU VAT

* Nhân công thi công cơ khí, hệ thống điện

* Vật tư phụ thi công cơ khí và điện

Nhân Công, Vận Chuyển, Vật Tư Phụ                    

KWp 7.0            950,000                

 VAT 8% 
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CÁP DC solar: LEADER- PNTECCH - NINGBO

Dây Te : CADIVI - CADISUN

* Điện áp định mức: UV 1500V DC

MC4 LEADER 1500V 

Cáp AC CADIVI - CADISUN

630,000                630,000               2 năm

* Vật liệu cách nhiệt: PPO

* Kích thước: 9x1,8cm Gói 1                


